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	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng %

	
	
	
	
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	
40%

	I
	Năng lực Đọc
	Đọc hiểu văn bản
	5
	2
	10%
	2
	20%
	1
	10%
	

	II
	Năng lực Viết
	Viết đoạn văn 
NLVH
	1
	5%
	5%
	10%
	20%

	
	
	Viết bài văn
NLVH
	1
	7,5%
	10%
	22,5%
	40%

	Tỉ lệ %
	
	22,5%
	35%
	42,5%
	100%

	Tổng
	7
	100%
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	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị               kiến thức/  Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	1
	ĐỌC HIỂU
	
	
	
	
	
	

	
	Văn bản văn học
	Thơ năm chữ
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số yếu tố về luật của thơ năm chữ như: thể thơ, vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ.
- Nhận biết được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ...
Thông hiểu:
- Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản.
- Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật.
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của tác giả thể hiện qua văn bản.
- Lí giải được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ.
Vận dụng:
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống, vai trò trách nhiệm của mình đối với quê hương. 
- Huy động những hiểu biết về lịch sử văn học để đọc hiểu văn bản.
- Liên hệ GD địa phương.
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	2
	VIẾT
	2.1. Suy nghĩ về một vấn đề trong đời sống (được gợi ra từ tác phẩm văn học)
	* Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về một vấn đề được gợi ra từ tác phẩm.
Nhận biết:
- Giới thiệu được khái quát vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn đánh giá, suy nghĩ.
Thông hiểu:
- Xây dựng hệ thống ý theo cảm nghĩ của bản thân về vấn đề cần suy nghĩ.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Nêu được nhận xét, thể hiện thái độ, đánh giá của bản thân.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị đặc sắc của vấn đề nghị luận; Sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt để tăng sức thuyết phục cho đoạn văn.
- Thể hiện sâu sắc quan điểm cá nhân; có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
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	2.2. Viết bài văn nghị luận phân tích về một tác phẩm văn học.
	* Viết bài văn nghị luận phân tích về một tác phẩm văn học (truyện)
Nhận biết:
- Xác định được kiểu bài nghị luận; vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận văn học.
Thông hiểu:
- Xác định được nội dung vấn đề cần phân tích và làm sáng tỏ.
- Phân tích các khía cạnh nội dung của tác phẩm truyện và có sức thuyết phục về vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận phù hợp để triển khai lập luận, bày tỏ quan điểm của bản thân về một vấn đề cụ thể cần giải quyết một cách thuyết phục. 
- Lựa chọn dẫn chứng phù hợp, phân tích để làm sáng tỏ vấn đề.
- Huy động trải nghiệm của bản thân để đánh giá ý nghĩa, nêu ra bài học từ vấn đề nghị luận.
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	ĐỀ CHÍNH THỨC


                      Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
                                                        
          I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới.
Tổ quốc là tiếng mẹ
Ru ta từ trong nôi
Qua nhọc nhằn năm tháng
Nuôi lớn ta thành người

Tổ quốc là mây trắng
Trên ngút ngàn Trường Sơn
Bao người con ngã xuống
Cho quê hương mãi còn

Tổ quốc là cây lúa
Chín vàng mùa ca dao
Như dáng người thôn nữ
Nghiêng vào mùa chiêm bao …
        (Trích Tổ quốc là tiếng mẹ - Nguyễn Việt Chiến, nguồn: https: //www.thivien.net)
Câu 1 (0,5 điểm): Xác định thể thơ được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2 (0,5 điểm): Chỉ ra cách gieo vần ở khổ thơ thứ ba trong đoạn ngữ liệu trên.
Câu 3 (1,0 điểm:) Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ điệp từ điệp ngữ và so sánh được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 4 (1,0 điểm): Nội dung đoạn thơ đã chạm vào miền cảm xúc nào trong em?
Câu 5 (1,0 điểm): Từ văn bản trên, em thấy cần phải làm gì để thể hiện tình yêu, lòng biết ơn của mình đối với nơi em đang sinh sống? (Trình bày 5-7 câu)
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng tự trọng trong cuộc sồng.
Câu 2 (4,0 điểm): 
Phân tích một nhân vật văn học (trong tác phẩm truyện) mà em yêu thích.

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh.......................................................Số báo danh:.......................

